	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM
	Phiếu 03.CSLT


PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH NĂM 2026
Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-BVHTTDL ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Phương án Điều tra thông tin khách du lịch theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai thu thập thông tin từ cơ quan quản lý du lịch địa phương, cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước, nghiên cứu thị trường và hoạch định chính sách phát triển du lịch.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trân trọng đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin[endnoteRef:1] mẫu Phiếu 03.CSLT phục vụ tổng hợp, đối chiếu kết quả Điều tra thông tin khách du lịch năm 2026. Thông tin cung cấp được bảo mật theo quy định của pháp luật về thống kê. [1:  LƯU Ý KHI KÊ KHAI:
- Kỳ số liệu: 9 tháng năm 2026, từ 01/01/2026 đến hết 30/9/2026. 
- Nếu không phát sinh, nhập 0.
- Các chỉ tiêu số lượng: Điền bằng số nguyên. 
- Các chỉ tiêu doanh thu: Điền theo đơn vị triệu đồng. Nếu có số thập phân, sử dụng dấu phẩy (ví dụ: 1.250,5).
- Tổng số ngày phòng đã bán phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số ngày phòng sẵn có để bán.
- Vui lòng kiểm tra kỹ số liệu trước khi gửi.
GHI CHÚ:
- Khách quốc tế đến Việt Nam là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến Việt Nam du lịch, không vì mục đích tiến hành các hoạt động nhằm đem lại thu nhập và kiếm sống ở Việt Nam.
- Khách nội địa là công dân Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.
- Hạng 1 đến 5 sao gồm: khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch và tàu thủy lưu trú du lịch.
- Khác: khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch và tàu thủy lưu trú du lịch không xếp hạng; bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các loại cơ sở lưu trú du lịch khác.
- Số điện thoại của người cung cấp thông tin: Phục vụ liên hệ, trao đổi và làm rõ số liệu khi cần thiết.
] 

Trân trọng cảm ơn Quý đơn vị!
PHẦN A - THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
	Tỉnh/Thành phố:
	

	1. Tên cơ sở:
	

	2. Địa chỉ:
	

	3. Số điện thoại:
	

	4. Email:
	

	5. Website (nếu có):
	

	6. Người cung cấp thông tin:
- Họ tên
- Số điện thoại di động
	

	7. Xếp hạng
	☐ 5 sao                ☐ 3 sao              ☐ 1 sao   
☐ 4 sao                ☐ 2 sao              ☐ Khác

	8. Tổng số phòng 
(tại thời điểm 30/9/2026)
	                                      phòng


PHẦN B - SỐ LIỆU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
Đơn vị kê khai số liệu: từ 01/01/2026 đến hết 30/9/2026.
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	9 tháng đầu năm 2026

	I. KHÁCH QUỐC TẾ

	1
	Số lượt khách
	Lượt
	

	2
	Tổng số đêm lưu trú
	Đêm
	

	II. KHÁCH NỘI ĐỊA

	1
	Số lượt khách
	Lượt
	

	2
	Tổng số đêm lưu trú
	Đêm
	

	III. CÔNG SUẤT SỬ DỤNG PHÒNG

	1
	Tổng số ngày phòng đã bán
	Ngày phòng
	

	2
	Tổng số ngày phòng sẵn có để bán
	Ngày phòng
	

	IV. DOANH THU

	1
	Dịch vụ lưu trú
	Triệu đồng
	

	2
	Dịch vụ ăn uống
	Triệu đồng
	

	3
	Dịch vụ khác
	Triệu đồng
	


☐ Chúng tôi đã kiểm tra số liệu kê khai trước khi gửi. Chúng tôi xác nhận thông tin đã cung cấp trên đây là đúng.
…………………, ngày …… tháng …… năm 2026
	Người kiểm tra phiếu
	Người lập biểu

	(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ký và ghi rõ họ tên)





Trang 1
